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Điểm bình quân 5,00 3,32 2,96 11,4111,28(Số lượng thí sinh: 34)

ANC1-032/09B1 VÕ BÌNH 3,25 2,75 1,50C09-0002 5,00CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Cao Lãnh 11,00 11,00107/06/1973

BẢYC1-016/09B2 NGUYỄN VĂN 2,50 3,00 0,50C09-0005 4,75Thí sinh tự do Cty điện thoại Tây TPHCM 10,25 10,50215/02/1987

CHINHC1-045/09B3 LÊ TRUNG 2,50 2,75 1,50C09-0007 0,00CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Thanh Bình 5,25 5,50122/03/1976

CÔNGC1-054/09B4 NGÔ VĂN 2,75 3,50 1,00C09-0008 0,00Thí sinh tự do Cty TNHH Quang Long 6,25 6,502NT26/06/1990

DŨNGC1-056/09B5 TRẦN MINH 2,25 3,25 0,00C09-0010 6,75Thí sinh tự do Cty Điện thoại Tây TPHCM 12,25 12,50306/04/1978

DƯƠNGC1-025/09B6 NGUYỄN QUỐC 2,50 2,50 1,50C09-0011 8,75CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Hồng Ngự 13,75 14,00119/04/1978

ĐẠTC1-031/09B7 LƯƠNG TẤN 3,00 4,00 1,00C09-0013 4,00Thí sinh tự do 11,00 11,002NT21/06/1988

ĐÔNGC1-067/09B8 TỪ CÔNG 1,25 2,50 0,50C09-0014 2,25Thí sinh tự do Nhà máy X51, Tổng cục CN Quốc phòng 6,00 6,00220/09/1980

HIẾUC1-046/09B9 LÝ TRỌNG 1,00 3,50 1,00C09-0016 2,25Thí sinh tự do Cty TNHH Đông Dương 6,75 7,002NT25/09/1986

HIẾUC1-033/09B10 NGUYỄN NGỌC V V 0,00C09-0017 1,25Thí sinh tự do BCH Quân sự P14, Q10, TPHCM 1,25 1,50305/02/1986

HIỆUC1-038/09B11 NGUYỄN VIẾT 3,00 3,50 1,00C09-0019 1,75Thí sinh tự do Cty Điện thoại Tây TPHCM 8,25 8,502NT07/05/1986

HUYC1-043/09B12 BÙI NHẬT 3,75 3,50 1,00C09-0024 8,25Thí sinh tự do Cty CP Đinh gia Net 15,50 15,502NT20/09/1983

KHOAC1-057/09B13 HUỲNH ANH 4,50 2,50 1,50C09-0025 3,50Thí sinh tự do Cty Điện thoại Đông TPHCM 10,50 10,50103/05/1987

LINHC1-021/09B14 NGUYỄN NHẬT 7,50 3,50 1,50C09-0027 10,00CB Tập đoàn Viễn thông Đồng Tháp 21,00 21,00130/12/1978

LỘCC1-040/09B15 NGUYỄN TẤN 3,00 3,50 0,50C09-0030 6,50CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Bình Dương 13,00 13,00220/09/1971

LONGC1-023/09B16 NGUYỄN HÙNG 4,25 3,75 0,50C09-0031 10,00CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Diên Khánh 18,00 18,00201/10/1978

MINHC1-036/09B17 BÙI ĐỨC 5,50 3,75 1,50C09-0032 7,50Thí sinh tự do Cty Viễn thông Vũ Lộc 16,75 17,00116/03/1982

MINHC1-058/09B18 ĐỖ PHÚ 2,25 2,50 0,50C09-0033 7,00CB Tập đoàn Đội viễn thông Bạch Đằng 11,75 12,00205/11/1978

NHÂNC1-018/09B19 PHAN THANH 4,50 2,50 1,00C09-0036 3,25Thí sinh tự do Cty Điện thoại Tây TPHCM 10,25 10,502NT10/08/1987
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NHỊNC1-044/09B20 PHẠM THÀNH 3,25 3,00 1,50C09-0037 3,75CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Tam Nông 10,00 10,00100/00/1976

PHONGC1-039/09B21 NGUYỄN THANH 2,75 3,25 1,50C09-0038 0,50CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng 6,50 6,50116/12/1976

PHUC1-011/09B22 HUỲNH HẢI 4,25 2,50 1,50C09-0039 0,00Thí sinh tự do VNPT Tây Ninh 6,75 7,00104/10/1984

SƠNC1-072/09B23 NGUYỄN THANH 5,75 2,25 0,50C09-0041 9,50Thí sinh tự do 17,50 17,50230/09/1989

TÂYC1-022/09B24 TRẦN MỸ 3,50 3,50 0,50C09-0044 8,75CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông TP Cao Lãnh 15,75 16,00220/06/1974

THANHC1-026/09B25 PHẠM DUY 2,75 1,75 0,50C09-0047 9,00CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Sa Đéc 13,50 13,50218/12/1978

THIỆNC1-062/09B26 LÂM MINH 3,00 4,00 0,00C09-0049 6,75Thí sinh tự do 13,75 14,00317/12/1985

THÔNGC1-006/09B27 NGHIÊM VĂN 2,75 2,50 1,00C09-0051 3,00Thí sinh tự do Cty TNHH TM-DV Ngô Gia 8,25 8,502NT 0925/11/1991

TIẾNC1-030/09B28 ĐẬU QUYẾT 3,50 1,75 0,50C09-0053 2,75Thí sinh tự do Cty Điện thoại Tây TPHCM 8,00 8,00216/10/1986

TRÂMC1-027/09B29 NGUYỄN NGỌC THÙY 3,50 3,00 1,50C09-0054 1,75Thí sinh tự do 8,25 8,50116/04/1990

TRÍC1-017/09B30 NGUYỄN MINH 3,25 4,50 1,00C09-0055 6,25Thí sinh tự do Cty Điện thoại Tây TPHCM 14,00 14,002NT02/01/1988

TRIỀUC1-007/09B31 ĐỖ THÁI 5,25 2,50 0,00C09-0056 9,25Thí sinh tự do Cty Cơ khí Đông Dương 17,00 17,00322/08/1988

TUẤNC1-063/09B32 NGUYỄN HOÀNG 3,00 3,50 0,00C09-0060 3,25Thí sinh tự do Tổng cty viễn thông Toàn Cầu 9,75 10,00327/09/1985

TÙNGC1-012/09B33 LÊ THANH 3,50 3,00 0,00C09-0063 5,75Thí sinh tự do 12,25 12,50327/03/1988

VỦC1-055/09B34 NGUYỄN THANH 3,50 3,00 1,00C09-0067 7,00Thí sinh tự do Trung tâm điện thoại SPT 13,50 13,502NT01/10/1987
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ÁIC1-051/09B35 ĐINH HỮU 3,00 4,75 1,00C09-0001 2,00Thí sinh tự do Chi nhánh điện thoại Gia Định 9,75 10,002NT01/12/1988

BÍCHC1-061/09B36 BÙI NGỌC 3,50 2,50 1,00C09-0006 3,00Thí sinh tự do Cty TNHH Trang My 9,00 9,002NT22/08/1990

DŨNGC1-065/09B37 NGUYỄN HOÀNG MINH 3,75 2,50 1,50C09-0009 1,00Thí sinh tự do Cty TNHH Lâm Trúc Cường 7,25 7,50128/03/1987
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ĐẠIC1-005/09B38 ĐÀO LÊ 3,75 2,50 0,00C09-0012 6,25Thí sinh tự do Cty TNHH TM-DV Đại Thuận 12,50 12,50324/08/1988

HÂNC1-035/09B39 NGUYỄN KIM 3,50 4,00 0,00C09-0015 2,75Thí sinh tự do Cty TNHH XD&TM NNQT 10,25 10,50329/05/1991

HOÀC1-068/09B40 NGUYỄN THỊ AN 1,75 3,00 0,00C09-0020 2,75Thí sinh tự do Cty TNHH Phong Kiều 7,50 7,50325/09/1990

HOÀC1-042/09B41 PHẠM THỊ 4,50 3,50 1,00C09-0021 1,50CB Tập đoàn Bưu điện Ninh Hoà, Khánh Hoà 9,50 9,502NT04/08/1976

HOÀNGC1-071/09B42 PHẠM VĂN 2,75 4,50 1,00C09-0022 6,50Thí sinh tự do Trường Công nghệ Bách khoa 13,75 14,002NT 0926/07/1984

KHOAC1-037/09B43 PHẠM HỮU 4,25 2,75 1,50C09-0026 9,00CB Tập đoàn Trung tâm viễn thông Phú Giáo 16,00 16,00101/10/1981

LINHC1-041/09B44 NGUYỄN THỊ THÙY 2,50 3,50 1,50C09-0028 7,00CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng 13,00 13,00124/11/1984

LINHC1-014/09B45 VÕ MẠNH 4,25 2,00 0,00C09-0029 0,25Thí sinh tự do Điện lực Tân Thuận 6,50 6,50309/04/1983

NGỌCC1-008/09B46 LÊ THỊ THU 2,50 1,75 0,00C09-0035 0,75Thí sinh tự do 5,00 5,00328/07/1985

SƠNC1-020/09B47 NGUYỄN MINH 4,75 3,00 1,50C09-0040 8,75CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Sađéc 16,50 16,50114/12/1979

SƠNC1-048/09B48 PHẠM VIẾT 3,50 3,25 1,50C09-0042 5,00CB Tập đoàn Đài Viễn thông Đơn Dương 11,75 12,00124/04/1977

TÀIC1-050/09B49 NGUYỄN VĂN 3,50 3,25 1,50C09-0043 9,00CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Bến Cát 15,75 16,00119/05/1976

THẮNGC1-003/09B50 NGUYỄN ĐÌNH 6,00 4,25 0,50C09-0045 7,50Thí sinh tự do Trung tâm Tin học Thông kê KV2 17,75 18,00222/06/1987

THẮNGC1-069/09B51 NGUYỄN HỮU 3,25 3,50 3,50C09-0046 0,25Thí sinh tự do Cty TNHH TTC-Infotech 7,00 7,001 0115/03/1984

THẢOC1-004/09B52 ĐÀO THỊ VÂN 7,00 4,75 0,00C09-0048 8,75Thí sinh tự do Cty TNHH Viễn An Ninh 20,50 20,50310/09/1991

THÌNC1-029/09B53 BÙI THỊ 3,25 3,50 1,00C09-0050 3,50Thí sinh tự do Cty Viettel - Chi nhánh TPHCM 10,25 10,502NT02/02/1988

THỦYC1-059/09B54 VÕ THỊ 3,50 2,75 1,50C09-0052 8,50CB Tập đoàn Bưu điện tỉnh Kontum 14,75 15,00101/02/1980

TRỌNGC1-009/09B55 PHẠM ĐỨC 3,25 3,00 1,50C09-0057 1,50CB Tập đoàn Bưu điện huyện Đắk Song, Đắk Nông 7,75 8,00104/10/1985

TRUNGC1-053/09B56 ĐOÀN KIÊN 4,75 2,25 0,50C09-0058 6,75CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Thuận An 13,75 14,00225/10/1983

TRUNGC1-052/09B57 HỒ THANH 3,25 2,50 1,50C09-0059 5,25Thí sinh tự do Cty CPVLXD Bưu điện 11,00 11,00112/08/1983

TUẤNC1-019/09B58 PHẠM 3,25 2,50 1,50C09-0061 6,00CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Tân Hồng, ĐT 11,75 12,00125/02/1985
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TUẤNC1-070/09B59 TRƯƠNG QUỐC 2,75 3,00 1,50C09-0062 0,25Thí sinh tự do 6,00 6,00125/08/1985

TUYẾTC1-013/09B60 LÊ THỊ BẠCH 2,00 2,75 1,50C09-0064 6,50Thí sinh tự do Kasaco Contact Center 11,25 11,50109/06/1987

VINHC1-049/09B61 NGUYỄN VĂN 3,50 3,00 1,50C09-0065 7,50CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Bến Cát 14,00 14,00106/04/1972

VINHC1-010/09B62 VÕ THỊ KIỀU 3,00 3,00 0,50C09-0066 6,00Thí sinh tự do Chi nhánh Điện thoại Hóc Môn 12,00 12,00201/03/1980

XÃC1-047/09B63 LÊ VĂN 6,00 2,50 1,50C09-0068 4,50CB Tập đoàn Trung tâm Viễn thông Tam Bình, VL 13,00 13,00106/02/1974

YẾNC1-066/09B64 PHẠM THỊ KIM 7,00 5,00 0,50C09-0069 6,75Thí sinh tự do 18,75 19,00226/11/1990

GHI CHÚ: 1. Ký hiệu V (Vắng thi môn) 
                  2. Điểm xét trúng tuyển: 12,0 điểm (HSPT-KV3)

Điểm bình quân 4,92 3,54 3,06 11,6411,52

NGƯỜI LẬP BẢNG

Nguyễn Văn Tốt

PHÓ GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH CƠ SỞ TP HỒ CHÍ MINH

TP. Hoà Chí Minh, ngaøy ........... thaùng ............ naêm ...........

KT. TRƯỞNG PHÒNG QLĐT&TTTL
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Leâ Quoác Cöôøng

Nguyeãn Theá Taøi


